
Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỀU CHỈNH TRONG LĨNH VỰC  

XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 

(Kèm theo Quyết định số            /QĐ-UBND ngày       /4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT Tên thủ tục hành chính 

Theo Quyết định 845/QĐ-UBND  

ngày 22/3/2024 

Phí, lệ phí và căn cứ  

pháp lý sau điều chỉnh 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

1 

Cấp Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của tổ chức 

xúc tiến thương mại nước 

ngoài tại Việt Nam   

3.000.000 

đồng/giấy 

phép 

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 

ngày 07/2/2024 của Chính phủ; 

- Thông tư 143/2016/TT-BTC 

ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài Chính. 

Không 

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 

ngày 07/2/2024 của Chính phủ. 

2 

Sửa đổi Giấy phép thành lập 

Văn phòng đại diện của tổ 

chức xúc tiến thương mại 

nước ngoài tại Việt Nam   

1.500.000 

đồng/giấy 

phép 

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 

ngày 07/2/2024 của Chính phủ; 

- Thông tư 143/2016/TT-BTC 

ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài Chính. 

Không 

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 

ngày 07/2/2024 của Chính phủ. 



2 

TT Tên thủ tục hành chính 

Theo Quyết định 845/QĐ-UBND  

ngày 22/3/2024 

Phí, lệ phí và căn cứ  

pháp lý sau điều chỉnh 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

3 

Cấp lại Giấy phép thành lập 

Văn phòng đại diện của tổ 

chức xúc tiến thương mại 

nước ngoài tại Việt Nam   

1.500.000 

đồng/giấy 

phép 

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 

ngày 07/2/2024 của Chính phủ; 

- Thông tư 143/2016/TT-BTC 

ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài Chính. 

Không 

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 

ngày 07/2/2024 của Chính phủ. 

4 

Gia hạn Giấy phép thành lập 

Văn phòng đại diện của tổ 

chức xúc tiến thương mại 

nước ngoài tại Việt Nam   

1.500.000 

đồng/giấy 

phép 

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 

ngày 07/2/2024 của Chính phủ; 

- Thông tư 143/2016/TT-BTC 

ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài Chính. 

Không 

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 

ngày 07/2/2024 của Chính phủ. 

5 

Chấm dứt hoạt động và thu 

hồi  Giấy phép thành lập Văn 

phòng đại diện của tổ chức 

xúc tiến thương mại nước 

ngoài tại Việt Nam   

 - Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 

ngày 07/2/2024 của Chính phủ; 

- Thông tư 143/2016/TT-BTC 

ngày 26/9/2016 của Bộ trưởng 

Bộ Tài Chính. 

 

- Nghị định số 28/2018/NĐ-CP 

ngày 01/3/2018 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2024/NĐ-CP 

ngày 07/2/2024 của Chính phủ. 
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